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MẪU NHÃN VỈ VITAMIN C 
Vỉ 10 viên nang cứng 
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MẪU NHÃN CHAI VITAMIN C 
Chai 100 viên nang cứng. 

THÀNH PHÂN: Mỗi viên na 
_ Acid ascorbic (Vitamin ©).... 

dược vừa đủ 1 viên. 

bệnh do thiếu hụt vitamin C 

CÁCH DÙNG 

Bệnh thiễ 

Điều trị: Ngưè 
uỗng ít nhất tror 

TIÊU CHUẢN: 
SĐK: 

CHAI 100 VIÊN NANG CỨNG 

PANTONE Hexachrome Orange C 

PANTONE Hexachrome Yellow C 

PANTONE 512C 

PANTONE Black C 

Thuốc này chỉ dùng theo sự. 
Để xa tầm tay trẻ el 

thầy thuốc. Không dùng khi thuốc 
màu, hết hạn sử dụng 
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MÂU NHÃN CHAI VITAMIN C 
Chai 200 viên nang cứng. 

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang cứn 

Acid ascorbic (Vitamin C) 

TIÊU CHUẨN:: 

SĐK: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DưỢ 
IA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - CHAI 200 VIÊN NANG CỨNG 

PANTONE Hexachrome Orange C 

PANTONE Hexachrome Yellow C€ 

PANTONE 512 € 

PANTONE Black C 

KÍCH THƯỚC: (190 x 80) mm 

t Âuyên '6làn/ 'Ếun 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trưi 
Nếu cần thêm thông tin, xin tham 

của thầy thuốc. Không dùng khi thuộc 

màu, hết hạn sử dụng.... 
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F CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC BECAMEX 
Ẳ 4 Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - Bình Dương 
” ĐT: 0650 3553 326 Fax: 0650 3559 899 

Becamex pharma Website: www.becamexpharma.com.vn 

MẪU NHẪN HDSD VITAMIN C 500mg 
DÀNH CHO BÁC SĨ 

HƯỚNG DẪN SỨ DỤNG THUỐC DÀNH CHO BÁC Ð 
đụ Thuốc bán theo đơn 

VITAMIN C 500mg =- 
1. Tên thuốc: VITAMIN C€ 500mg [GMP-wHo) WHO 

2. Thành phần của thuốc: 

Hoạt chất: Acid Ascorbic 500mg 

Tá dược: Tĩnh hột, Talc, Mapnesi stcarat vừa đủ ] viên 

3. Dạng bảo chế: Viên nang cứng 

4. Các đặc tính dược động học, được lực học 

- Dược lực học: Vitamin C cần chơ sự tạo thành colagen, tu sửa mô trong cơ thể vả tham g gia trong một 
số phản ứng oxy hóa - khử. Vitamin C tham gia trong chuyển hóa phenylalanin, tyrosin, acid folic, 
norepinephrin, histamin, sắt, và một số hệ thống enzym chuyên hóa thuốc, trong sử dụng carbohydrat, 
trong tổng hợp lipid và protein, trong chức năng miễn dịch, trong đề kháng với nhiễm khuẩn, tr ong giữ 
gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô háp tế bảo. 

Thiếu hụt vitamin C dẫn đến bệnh scorbul, trị ong, đó có sự sai sót tổng hợp colagen với biêu hiện là không 
lành vét thương, khiếm khuyết về cấu tạo răng, vỡ mao mạch gây nhiều đồm xuất huyết, đám bằm máu, 
chảy máu dưới da và niềm mạc (thường là chảy máu lợi). Dùng vitamin € làm mắt hoản toàn các triệu 
chứng thiểu hụt vitamin C 

- Dược động học: Háp thụ: Vitamin C được hấp thu để dàng sau khi uống; tuy vậy, hấp thu là một quá 
trình tích eực và có thê bị hạn chế sau những liều rất lớn Trong, nghiên cứu trên người bình thường, chỉ 
có 50% của một liễu uống 15g Yitamin € được hấp thu. Hấp thu vitamin C ở dạ dây - ruột có thể giảm 
ở người ía chảy hoặc có bệnh về dạ dày - ruột. Nông độ vitamin C bình thường trong huyết tương ở 
khoảng, I0 - 20 microgamnml. Dự trữ toàn bộ vitamin C trong cơ thể ước tính khoảng 1,5 g với khoảng, 
30 - 45 mg được luân chuyển hàng ngày. Dấu hiệu lâm sảng của bệnh scorbut thường trở nên rõ rằng sau 
3- 5 tháng, thiểu hụt vitamin €. 

Phân bá: Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thẻ. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết 
hợp với protein 

Thai từ: Vitamin C oxy - hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa 
thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbie aeid - 2 - sulfat và acid oxalic được bài tiết trong, 
nước tiêu. Lượng vitamin C vượt quá nhu cầu của cơ thẻ cũng được nhanh chóng đảo thải ra nước tiêu dưới 
dạng không biên đồi. Điều này thường xảy ra khi lượng vitamin C nhập hảng ngày vượt quá 200 mạ. 
5. Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng và chai 200 viên, 100 viên nang cứng. 
6. Chỉ định, liều lượng và cách dùng, chống chỉ định 

trị bệnh do thiêu hụt vitamin C (bệnh scorbut) 

Liểu lượng và cách dùng 

- Cách đứng: Dùng đường uông, 

- Liêu lượng: Bệnh thiểu vitamin € (scorbut) ở người lớn: Liều 250-500 mg/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần 
- Chống chỉ định 

ịnh dùng vitamin C liều cao cho người bị thiểu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD) 
(nguy cơ thiểu máu huyết tần) 

+ Người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận) 
+ Người bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt). 

7. Thận trọng khi dùng thuốc 
Dũng vitamin C liều cao kéo dài có thẻ dẫn đến hiện tượng quen thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến 
thiểu hụt vitamin C. Uồống liều lớn vitamin C trong khi mang thai đã dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh. 
Tăng oxalat niệu có thê xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C. Vitamin € có thể Đây acid - hóa nước tiều, 
đôi khi dân đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu. 
Người bệnh thiểu hụt G6PD dùng liều cao vitamin C có thể bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu 
cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C. 

+~ Chống chỉ 
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CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC BECAMEX 
P Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - Bình Dương 

_c ĐT: 0650 3553 326 Fax: 0650 3559 899 
Website: www.becamexpharma.com.vn 

MẪU NHẪN HDSD VITAMIN C 500mg 
DÀNH CHO BÁC Sỉ 

Becamex nharma 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Thời kỳ mang thai 

Vitamin C đi qua nhau thai. Chưa có các nghiên cứu cả trên súc vật vả trên người mang thai, và nếu dùng, 

vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn để gì trên người. Tuy nhiên, uống 

những lượng lớn vitamin trong khi mang thai có thể làm tăng, nhu cầu về vitamin C và đẫn đến bệnh 

scorbut ở trẻ sơ sinh. 

- Thời kỳ cho con bú 

Vitamin C phân bồ t Ong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu câu bình thường, chưa thấy 

có vấn để gì xây ra đối với trẻ sơ sinh 

- Tác dụng của thuốc 

Sau khi uỗng thuốc có thể gây nhức đầu, buổn ngủ. Vì vậy cần hạn chế lái xe và vận hành máy móc sau 

khi uống thuốc 

8. Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

Dùng đồng thời theo tỷ lệ trên 200 mg vitamin C với 30 mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường 

đạ dày - ruột; tuy vậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu sắt uỗng vào một cách đầy đủ mà không, 

phải dùng đồng thời vitamin C. 

Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu. 

Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương. Sự acid - hóa 

nước tiêu sau khi dùng vitanin C có thê làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác. 

ối với người lái xe và vận hành máy móc: 

Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B12; tránh uông vitamin C liễu cao trong vòng một giờ trước 

hoặc sau khi uống, vitamin B12. 

Vì vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiễu xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa - khử. 

Sự có mật vitamin C trong nước tiêu làm tăng giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng thuốc thử đồng, 

(1U sult và giảm giả tạo lượng glucose nêu định lượng bằng phương pháp glucose oxydase Với các xét 

nghiệm khác, cần phải tham khảo tải liệu chuyên biệt về ảnh hưởng, của vitamin €. Vitamin Cảnh hưởng, 

đến xét nghiệm tìm máu ân trong phân và nguy cơ gây âm tính giả 
9. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Tâng oxalat - niệu, buôn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đâu, mắt ngủ, vả 

tỉnh trạng buôn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liễu Ig hảng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra ia chảy. 

Thường gặp, ADR —¬ 1⁄100 
Thân: Tăng oxalat niệu. 

ÍLuặp, 11000 - ADR < 1/100 
Máu: Thiếu máu tan máu, 

Tím mạch: Bừng đỏ, suy tim 

Thân kinh trung ương: Xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi. 

Dạ dảy - ruột Buồn nôn, nôn, ợ nóng, ïa chây. 

“Thần kinh - cơ và xương: Đau cạnh sườn. 

Thâng; báa cho bác sĩ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

10. Quá liều và cách xử trí: 

Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm đạ dày và ïa chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền địch 

có thê có tác dụng sau khi uống liều lớn. 

11. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: 

12. Điều kiện bảo quản và hạn dùng: 

Báo quan: Nơi khố, nhiệt độ dưới 30ĐC, tránh ánh sáng. 
Hạn dừng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất 
13. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

Sản xuất tại: CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC BECAMEX 

Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương hả 

Điện thoại: 0650.3553326 Fax: 0650.3559899 X 
14. Ngày xem xét xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung HDSD thuốc: ” 'HờNG, § = 

Mặt sau 

TUG.CỤC TRƯỞNG 

: TR UỐNG) PHÒNG 

'ể Mu Jệi ;u 


